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Các văn bản đáng chú ý 
 
 
1. Hướng dẫn áp dụng Chuẩn mực kế toán quốc tế về công cụ tài chính tại 

Việt Nam  
 
Ngày 06/11/2009, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 210/2009/TT-BTC, 
hướng dẫn áp dụng Chuẩn mực kế toán quốc tế về trình bày báo cáo tài 
chính và thuyết minh thông tin đối với công cụ tài chính.  

Theo đó, Thông tư hướng dẫn việc trình bày các khoản nợ phải trả tài chính 
và công cụ vốn chủ sở hữu; các khoản Dự phòng thanh toán tiềm tàng; các 
công cụ tài chính phức hợp; Cổ phiếu quỹ; các khoản tiền lãi, cổ tức, lỗ và 
lãi; Quyền chọn thanh toán. Bên cạnh đó, tài sản tài chính và nợ phải trả tài 
chính được bù trừ cho nhau trên Bảng cân đối kế toán khi và chỉ khi đơn vị có 
quyền hợp pháp để bù trừ giá trị đã được ghi nhận; và có dự định thanh toán 
trên cơ sở thuần hoặc ghi nhận tài sản và thanh toán nợ phải trả cùng một thời 
điểm.  

Ngoài ra, Thông tư cũng hướng dẫn cụ thể cho từng phân nhóm công cụ tài 
chính và mức độ thuyết minh; mức độ trọng yếu của công cụ tài chính đối với 
tình hình tài chính và kết quả kinh doanh; Các loại tài sản tài chính và nợ phải 
trả tài chính; Tài sản tài chính và nợ phải trả tài chính được ghi nhận theo giá 
trị hợp lý thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh....  

Khi phân loại lại các công cụ tài chính, đơn vị phải trình bày giá trị công cụ 
tài chính sau khi được phân loại lại, nguyên nhân và ảnh hưởng của việc phân 
loại lại công cụ tài chính tới Báo cáo tài chính. Khi chuyển nhượng tài sản tài 
chính không đủ điều kiện dừng ghi nhận, đơn vị phải thuyết minh bản chất 
của tài sản, bản chất của việc chuyển giao rủi ro và quyền sở hữu, Giá trị ghi 
sổ của tài sản và nợ phải trả có liên quan nếu đơn vị tiếp tục ghi nhận toàn bộ 
tài sản đó cho mỗi loại tài sản tài chính.  

Khi các tài sản tài chính bị giảm giá do tổn thất tín dụng và đơn vị ghi nhận 
dự phòng ở một tài khoản riêng thay vì trực tiếp hạch toán giảm giá trị ghi sổ 
của tài sản, đơn vị phải đối chiếu những thay đổi của tài khoản dự phòng đó 
trong kỳ cho từng loại tài sản tài chính.  

Đơn vị cũng phải thuyết minh về rủi ro tín dụng, rủi ro thanh khoản; rủi ro thị 
trường trong đó, đơn vị thuyết minh và phân tích độ nhạy cảm đối với mỗi 
loại rủi ro thị trường tại ngày báo cáo, chỉ rõ mức độ ảnh hưởng tới lãi, lỗ và 
vốn chủ sở hữu của đơn vị bởi thay đổi trong các biến số rủi ro liên quan có 
khả năng tồn tại tại ngày báo cáo. Các phương pháp và giả định được sử dụng 
trong phân tích độ nhạy cảm và những thay đổi về phương pháp và giả định 
được sử dụng so với kỳ trước, và lý do của sự thay đổi đó.  

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21/12/2009.  
 
2. Tiếp tục giãn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đến quý I/2010  

 
Ngày 11/11/2009, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 54/NQ-CP về phiên 
họp Chính phủ thường kỳ tháng 10/2009.  
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Theo đó, Chính phủ quyết định dừng thực hiện các chính sách miễn, giảm 
thuế đã áp dụng trong năm 2009, đồng thời tiếp tục giãn thời gian nộp thuế 
thu nhập doanh nghiệp cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp sản 
xuất, gia công hàng dệt may, da giày, doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động 
trong quý I/2010.  

 
3. Hướng dẫn trợ cấp mất việc làm  

 
Ngày 18/11/2009, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông 
tư số 39/2009/TT-BLĐTBXH, hướng dẫn thi hành Điều 12 của Nghị định số 
39/2003/NĐ-CP ngày 18/4/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng 
dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về việc làm.  

Theo đó, số năm được tính hưởng trợ cấp mất việc làm được xác định là tổng 
thời gian người lao động làm việc liên tục cho người sử dụng lao động đó 
được tính từ khi bắt đầu làm việc đến khi người lao động mất việc làm, trừ đi 
thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp.  

Tiền lương làm căn cứ tính trợ cấp mất việc là tiền lương, tiền công theo hợp 
đồng lao động, được tính bình quân của 06 tháng liền kề của người lao động 
trước khi bị mất việc làm. Mức trợ cấp mất việc làm thấp nhất bằng 02 tháng 
lương, trừ trường hợp thời gian để tính trợ cấp mất việc làm của người lao 
động làm dưới 01 tháng.  

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02/01/2010 và cách tính trợ cấp 
mất việc quy định tại Thông tư này không áp dụng đối với trường hợp chấm 
dứt hợp đồng lao động trước ngày 01/01/2009.  
 

4. Hướng dẫn xử phạt hành chính trong lĩnh vực hải quan  
 

Ngày 10/11/2009, Tổng cục Hải quan đã ban hành Quyết định số 2238/QĐ-
TCHQ, ban hành bảng hướng dẫn trình tự xử phạt vi phạm hành chính, giải 
quyết khiếu nại các quyết định hành chính liên quan đến việc xử phạt vi phạm 
hành chính trong ngành hải quan và bản hướng dẫn sử dụng mẫu biên bản, 
quyết định trong xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết 
định hành chính trong ngành hải quan.  

Theo đó, trường hợp người có thẩm quyền xử phạt quyết định áp dụng hình 
thức xử phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền đến 200 ngàn đồng thì ra quyết định xử 
phạt tại chỗ mà không cần lập biên bản vi phạm và thu tiền phạt do cá nhân, 
tổ chức bị xử phạt nộp hoặc hướng dẫn cá nhân, tổ chức bị xử phạt nộp tiền 
phạt tại kho bạc Nhà nước theo quy định.  

Trường hợp quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan 
đã đến thời hạn bị cưỡng chế thi hành, người ra quyết định xử phạt phải báo 
cáo thủ trưởng trực tiếp của mình là người có thẩm quyền ra quyết định 
cưỡng chế để ra quyết định cưỡng chế và tổ chức thi hành quyết định cưỡng 
chế. Đối với tang vật, phương tiện bị tạm giữ theo thủ tục hành chính, trong 
thời hạn 10 ngày kể từ ngày tạm giữ, người ra quyết định tạm giữ phải xử lý 
tang vật, phương tiện bị tạm giữ. Trường hợp cần có thêm thời gian xác minh 
để ra quyết định xử lý thì người ra quyết định tạm giữ ban hành quyết định 
kéo dài thời hạn tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính. Thời hạn 
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tạm giữ được kéo dài tối đa không quá 60 ngày kể từ ngày tạm giữ tang vật, 
phương tiện. 

Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. Bãi bỏ Quyết định số 
1426/QĐ-TCHQ ngày 17/8/2007.  

 
5. Giới hạn mức sở hữu cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài tại các tổ chức 

tín dụng Việt Nam 
 
Theo Dự thảo Nghị định về việc nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của tổ 
chức tín dụng Việt Nam, tổng mức sở hữu cổ phần của các nhà đầu tư nước 
ngoài không vượt quá 30% vốn điều lệ của một tổ chức tín dụng Việt Nam, 
trong đó, một cá nhân không quá 5%, một tổ chức không vượt quá 10% vốn 
điều lệ. Trường hợp đặc biệt, Thủ tướng Chính phủ có thể cho phép tăng mức 
sở hữu cổ phần của một nhà đầu tư chiến lược nước ngoài và người có liên 
quan của nhà đầu tư nhưng không được vượt quá 20% vốn điều lệ.  
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Các lĩnh vực khác:  
 

Tài chính 
• Quyết định số 2213/QĐ-TTg ngày 31/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 497/QĐ -TTg ngày 17/04/2009 
của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ lãi suất vay vốn vay mua máy móc, thiết 
bị, vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp và vật liệu xây dựng nhà ở khu vực nông 
thôn; 

• Quyết định số 3280/QĐ-BTC ngày 25/12/2009 của Bộ Tài chính về việc công bố 
lãi suất cho vay tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước và mức chênh 
lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư; 

• Thông tư số 242/2009/TT-BTC ngày 30/12/2009 của Bộ Tài chính về việc hướng 
dẫn thi hành một số điều của Quy chế quản lý tài chính của công ty Nhà nước và 
quản lý vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác ban hành kèm theo Nghị 
định số 09/2009/NĐ-CP ngày 05/02/2009 của Chính phủ; 

• Thông tư số 228/2009/TT-BTC ngày 07/12/2009 của Bộ Tài chính về việc hướng 
dẫn chế độ trích lập và sử dụng các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn 
thất các khoản đầu tư tài chính, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng 
hóa, công trình xây lắp tại doanh nghiệp. 

 
Ngân hàng 
• Quyết định số 2072/QĐ-TTg ngày 11/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

hỗ trợ lãi suất cho các khoản vay trung và dài hạn ngân hàng bằng Đồng Việt 
Nam của tổ chức, cá nhân; 

• Quyết định số 2896/QĐ-NHNN ngày 02/12/2009 của Ngân hàng Nhà nước Việt 
Nam về việc điều chỉnh Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của 
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2009; 

• Thông tư số 27/2009/TT-NHNN ngày 31/12/2009 của Ngân hàng Nhà nước Việt 
Nam về việc quy định chi tiết thi hành việc hỗ trợ lãi suất đối với các tổ chức, cá 
nhân vay vốn trung, dài hạn ngân hàng trong năm 2010 để thực hiện đầu tư phát 
triển sản xuất - kinh doanh; 

• Thông tư số 26/2009/TT-NHNN ngày 30/12/2009 của Ngân hàng Nhà nước Việt 
Nam về việc quy định việc mua, bán ngoại tệ của một số tập đoàn, tổng công ty 
Nhà nước; 

• Thông tư số 25/2009/TT-NHNN ngày 15/12/2009 của Ngân hàng Nhà nước Việt 
Nam về việc bổ sung Điều 1 Quyết định số 09/2008/QĐ-NHNN ngày 10/04/2008 
của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc cho vay bằng ngoại tệ của tổ chức 
tín dụng đối với khách hàng vay là người cư trú; 
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• Thông tư số 24/2009/TT-NHNN ngày 14/12/2009 của Ngân hàng Nhà nước Việt 
Nam về việc quy định chi tiết thi hành việc hỗ trợ lãi suất đối với các tổ chức, cá 
nhân vay vốn trung, dài hạn Ngân hàng Phát triển Việt Nam đầu tư mới để phát 
triển sản xuất - kinh doanh; 

• Thông tư số 229/2009/TT-BTC ngày 08/12/2009 của Bộ Tài chính về việc sửa 
đổi, bổ sung Thông tư số 62/2008/TT-BTC ngày 08/7/2008 của Bộ Tài chính 
hướng dẫn thực hiện Quy chế quản lý tài chính đối với Bảo hiểm tiền gửi Việt 
Nam; 

• Thông tư số 23/2009/TT-NHNN ngày 02/12/2009 của Ngân hàng Nhà nước Việt 
Nam về việc quy định việc thiết kế mẫu, chế bản và quản lý in, đúc tiền Việt 
Nam. 

 
Thuế 
• Quyết định số 3027/QĐ-BTC ngày 03/12/2009 của Bộ Tài chính về việc đính 

chính Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng 
dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 
và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh 
nghiệp; 

• Thông tư số 237/2009/TT-BTC ngày 18/12/2009 của Bộ Tài chính về việc hướng 
dẫn xử lý thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng đối với nguyên liệu, máy móc 
nhập khẩu theo hợp đồng gia công, sản xuất hàng xuất khẩu nhưng bị hư hỏng, 
tổn thất do nguyên nhân khách quan như: bị thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ; 

• Thông tư số 37/2009/TT-BCT ngày 15/12/2009 của Bộ Công Thương về việc 
quy định việc nhập khẩu các mặt hàng thuộc danh mục quản lý nhập khẩu theo 
hạn ngạch thuế quan năm 2010; 

• Thông tư liên tịch số 235/2009/TTLT-BTC-BGTVT-BTTTT ngày 14/12/2009 
của Bộ Tài chính, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Thông tin và Truyền thông về việc 
hướng dẫn việc trao đổi, cung cấp thông tin hải quan, thông tin về người nộp thuế 
trong lĩnh vực hải quan, thuế, giao thông vận tải, thông tin và truyền thông. 

 
Thương mại 
• Nghị định số 114/2009/NĐ-CP ngày 23/12/2009 của Chính phủ về việc sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003 của 
Chính phủ về phát triển và quản lý chợ; 

• Quyết định số 139/2009/QĐ-TTg ngày 23/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ về 
việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 254/2006/QĐ-TTg ngày 
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07/11/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý hoạt động thương mại biên 
giới với các nước có chung biên giới; 

• Quyết định số 2428/QĐ-TCHQ ngày 14/12/2009 của Tổng cục Hải quan về việc 
ban hành quy trình thủ tục hải quan đối với tàu bay xuất cảnh, nhập cảnh, quá 
cảnh, chuyển cảng và giám sát hải quan tại cảng hàng không quốc tế; 

• Quyết định số 2425/QĐ-TCHQ ngày 14/12/2009 của Tổng cục Hải quan về việc 
ban hành quy trình thủ tục hải quan đối với tàu biển Việt Nam và tàu biển nước 
ngoài xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, chuyển cảng; 

• Quyết định số 2396/QĐ-TCHQ ngày 09/12/2009 của Tổng cục Hải quan về việc 
ban hành quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thực 
hiện thủ tục hải quan điện tử; 

• Thông tư số 38/2009/TT-BCT ngày 18/12/2009 của Bộ Công Thương về việc 
thực hiện quy tắc cụ thể mặt hàng theo hệ thống hài hòa phiên bản 2007 trong 
quy tắc xuất xứ của Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Hàn Quốc; 

• Thông tư số 36/2009/TT-BCT ngày 14/12/2009 của Bộ Công Thương về việc 
ban hành quy chế đại lý kinh doanh xăng dầu; 

• Thông tư số 234/2009/TT-BTC ngày 09/12/2009 của Bộ Tài chính về việc hướng 
dẫn cơ chế hình thành, quản lý và sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu theo quy 
định tại Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về kinh 
doanh xăng dầu. 

 
Lao động 
• Nghị định số 116/2009/NĐ-CP ngày 31/12/2009 của Chính phủ về việc quy định 

về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dạy nghề; 
• Quyết định số 1645/QĐ-LĐTBXH ngày 02/12/2009 của Bộ Lao động, Thương 

binh và Xã hội về việc phê duyệt kế hoạch Thí điểm thỏa ước lao động tập thể 
ngành năm 2009 - 2010; 

• Thông tư số 42/2009/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2009 của Bộ Lao động, Thương 
binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện một số chế độ, chính sách đối với 
người lao động theo Nghị định số 109/2008/NĐ-CP ngày 10/10/2008 của Chính 
phủ về bán, giao doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước; 

• Thông tư số 41/2009/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2009 của Bộ Lao động, Thương 
binh và Xã hội về việc hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2007/TT-
BLĐTBXH ngày 30/01/2007 về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 
số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của 
Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc; 

• Thông tư số 40/2009/TT-BLĐTBXH ngày 03/12/2009 của Bộ Lao động Thương 
binh và Xã hội về việc hướng dẫn cách tính số lao động sử dụng thường xuyên 
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theo quy định tại Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ 
về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư. 

 
Y tế 
• Thông tư số 232/2009/TT-BTC ngày 09/12/2009 của Bộ Tài chính về việc quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí y tế dự phòng và phí kiểm 
dịch y tế biên giới; 

• Thông tư số 23/2009/TT-BYT ngày 01/12/2009 của Bộ Y tế về việc ban hành 
tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức kỹ thuật y học. 

 
Giao thông vận tải 
• Nghị định số 109/2009/NĐ-CP ngày 01/12/2009 của Chính phủ về việc quy định 

về tín hiệu của xe được quyền ưu tiên; 
• Quyết định số 2190/QĐ-TTg ngày 24/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam đến năm 2020, 
định hướng đến năm 2030; 

• Quyết định số 2032/QĐ-TTg ngày 04/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc 
phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
và Chính phủ Nhà nước Ca-ta về vận chuyển hàng không; 

• Thông tư số 240/2009/TT-BTC ngày 25/12/2009 của Bộ Tài chính về việc quy 
định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí nhượng quyền khai thác 
cảng hàng không, sân bay. 

 

Xây dựng 
• Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về việc quản lý 

chi phí đầu tư xây dựng công trình; 
• Quyết định số 123/2009/QĐ-UBND ngày 22/12/2009 của Ủy ban Nhân dân 

thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định điều kiện đảm bảo kinh doanh đối 
với các mặt hàng vật liệu xây dựng kinh doanh có điều kiện trên địa bàn thành 
phố Hà Nội; 

• Quyết định số 122/2009/QĐ-UBND ngày 22/12/2009 của Ủy ban Nhân dân 
thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định trách nhiệm quản lý chất lượng 
công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội; 

• Quyết định số 8778/VPCP-KTN ngày 09/12/2009 của Văn phòng Chính phủ về 
việc thực hiện các Dự án đầu tư xây dựng khu đô thị trên địa bàn thành phố Hà 
Nội; 
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• Thông tư số 40/2009/TT-BXD ngày 09/12/2009 của Bộ Xây dựng về việc Quy 
định việc áp dụng tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài trong hoạt động xây dựng ở 
Việt Nam; 

• Thông tư số 39/2009/TT-BXD ngày 09/12/2009 của Bộ Xây dựng về việc hướng 
dẫn về quản lý chất lượng xây dựng nhà ở riêng lẻ; 

• Thông tư số 38/2009/TT-BXD ngày 08/12/2009 của Bộ Xây dựng về việc hướng 
dẫn việc quản lý sử dụng nhà biệt thự tại khu vực đô thị; 

• Thông tư số 37/2009/TT-BXD ngày 01/12/2009 của Bộ Xây dựng về việc hướng 
dẫn phương pháp xác định và quản lý giá dịch vụ nhà chung cư. 

 
Đất đai – Bất động sản 
• Quyết định số 121/2009/QĐ-UBND ngày 22/12/2009 của Ủy ban Nhân dân 

thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định về trình tự, thủ tục cho phép hộ gia 
đình, cá nhân chuyển mục đích sử dụng đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà 
ở trong khu dân cư nhưng chưa được công nhận là đất ở và đất nông nghiệp xen 
kẽ trong khu dân cư (không thuộc đất công) sang đất phi nông nghiệp trên địa 
bàn thành phố Hà Nội; 

• Quyết định số 102/2009/QĐ-UBND ngày 24/12/2009 của Ủy ban Nhân dân 
thành phố Hồ Chí Minh về việc Ban hành Quy định về giá các loại đất trên địa 
bàn thành phố Hồ Chí Minh; 

• Quyết định số 98/2009/QĐ-UBND ngày 22/12/2009 của Ủy ban Nhân thành phố 
Hồ Chí Minh về việc thu lệ phí Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở 
hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh; 

• Quyết định số 117/2009/QĐ-UBND ngày 01/12/2009 của Ủy ban Nhân dân 
Thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định về cấp giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, đăng ký biến động 
về sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng 
đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài được sử 
hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam trên địa bàn thành phố 
Hà Nội; 

• Quyết định số 116/2009/QĐ-UBND ngày 01/12/2009 của Ủy ban Nhân dân 
thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định về giá bán nhà ở là nhà biệt thự 
thuộc sở hữu nhà nước cho người đang ở thuê theo Nghị định số 64/CP ngày 
05/07/1994 của Chính phủ trên địa bàn thành phố Hà Nội. 

 
Tài nguyên - Môi trường 
• Nghị định số 115/2009/NĐ-CP ngày 24/12/2009 của Chính phủ về việc sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 48/2000/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành 
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Luật Dầu khí và quy chế đấu thầu dự án tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí 
ban hành kèm theo Nghị định số 34/2001/NĐ-CP; 

• Quyết định số 6486/QĐ-BCT ngày 24/12/2009 của Bộ Công Thương về việc bổ 
sung Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng nhóm 
khoáng chất công nghiệp (serpentin, barit, grafit, fluorit, bentomit, diatomit và 
tale) đến năm 2015, có xét đến năm 2025; 

• Quyết định số 6485/QĐ-BCT ngày 24/12/2009 của Bộ Công Thương về việc bổ 
sung Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng nhóm 
khoáng chất nguyên liệu đá vôi trắng (đá hoa), felspat, cao lanh và magnezit đến 
năm 2015, có xét đến năm 2025; 

• Quyết định số 97/2009/QĐ-UBND ngày 22/12/2009 của Ủy ban Nhân dân thành 
phố Hồ Chí Minh về việc thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi 
trường trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh; 

• Quyết định số 6172/QĐ-BCT ngày 08/12/2009 của Bộ Công Thương về việc bổ 
sung Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng nhóm 
khoáng chất nguyên liệu đá vôi (đá hoa), felspat, cao lanh và magnezit đến năm 
2015, có xét đến năm 2025; 

• Quyết định số 6171/QĐ-BCT ngày 08/12/2009 của Bộ Công Thương về việc bổ 
sung Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng vàng, 
đồng, niken, molipđen Việt Nam đến năm 2015, có xét đến năm 2025; 

• Quyết định số 6170/QĐ-BCT ngày 08/12/2009 của Bộ Công Thương về việc bổ 
sung Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng vàng, 
đồng, niken, molipđen Việt Nam đến năm 2015, có xét đến năm 2025; 

• Quyết định số 2149/QĐ-TTg ngày 17/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc 
phê duyệt Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, 
tầm nhìn đến năm 2050; 

• Quyết định số 6074/QĐ-BCT ngày 02/12/2009 của Bộ Công Thương về việc bổ 
sung quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng vàng, 
đồng, niken, molipđen Việt Nam đến năm 2015, có xét đến năm 2025; 

• Thông tư số 27/2009/TT-BTNMT ngày 22/12/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi 
trường về việc quy định về trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu của thanh tra 
viên, cán bộ, công chức thuộc cơ quan Thang tra Tài nguyên và Môi trường; 

• Thông tư số 238/2009/TT-BTC ngày 21/12/2009 của Bộ Tài chính về việc hướng 
dẫn thực hiện Nghị định số 82/2009/NĐ-CP ngày 12/10/2009 của Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung Nghị định số 63/2008/NĐ-CP ngày 13/5/2008 về phí bảo vệ môi 
trường đối với khai thác khoáng sản; 

• Thông tư số 27/2009/TT-BTNMT ngày 14/12/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi 
trường về việc quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật quản lý và cung cấp thông 
tin dữ liệu đo đạc và bản đồ; 
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• Thông tư số 230/2009/TT-BTC ngày 08/12/2009 của Bộ Tài chính về việc hướng 
dẫn ưu đãi về thuế đối với hoạt động bảo vệ môi trường quy định tại Nghị định số 
04/2009/NĐ-CP ngày 14/01/2009 của Chính phủ về ưu đãi, hỗ trợ hoạt động bảo 
vệ môi trường; 

• Thông tư số 76/2009/TT-BNNPTNT ngày 04/12/2009 của Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển Nông thôn về việc hướng dẫn quản lý các nhiệm vụ bảo vệ môi trường 
thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. 

 
Khoa học công nghệ 
• Nghị định số 111/2009/NĐ-CP ngày 11/12/2009 của Chính phủ về việc quy định 

về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử; 
• Thông tư số 24/2009/TT-BKHCN ngày 31/12/2009 của Bộ Khoa học và Công 

nghệ về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định số 54/2009/NĐ-CP ngày 
05/06/2009 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 
tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa; 

• Thông tư số 35/2009/TT-BCT ngày 09/12/2009 của Bộ Công Thương về việc 
quy định về điều kiện hoạt động đối với các tổ chức kiểm định kỹ thuật an toàn; 

• Thông tư số 231/2009/TT-BTC ngày 09/12/2009 của Bộ Tài chính về việc quy 
định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường 
chất lượng. 

 
Thông tin – Truyền thông 
• Thông tư số 43/2009/TT-BTTTT ngày 30/12/2009 của Bộ Thông tin và Truyền 

thông về việc ban hành Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng 
cấm nhập khẩu; 

• Thông tư số 42/2009/TT-BTTTT ngày 30/12/2009 của Bộ Thông tin và Truyền 
thông về việc quy định chi tiết về ưu tiên đầu tư, mua sắm các sản phẩm công 
nghệ thông tin sản xuất trong nước bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước hoặc vốn 
có nguồn gốc từ ngân sách Nhà nước; 

• Thông tư số 41/2009/TT-BTTTT ngày 30/12/2009 của Bộ Thông tin và Truyền 
thông về việc ban hành danh mục các sản phẩm phần mềm mã nguồn mở đáp 
ứng được yêu cầu sử dụng trong các cơ quan, tổ chức Nhà nước; 

• Thông tư số 40/2009/TT-BTTTT ngày 24/12/2009 của Bộ Thông tin và Truyền 
thông về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 17/2009/TT-BTTTT ngày 27/05/2009 
quy định chi tiết thi hành Quyết định số 65/2008/QĐ-TTg ngày 22/05/2008 của 
Thủ tướng Chính phủ về cung ứng dịch vụ bưu chính công ích 

• Thông tư số 39/2009/TT-BTTTT ngày 14/12/2009 của Bộ Thông tin và Truyền 
thông về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 51/2008/QĐ-BTTTT ngày 
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18/11/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành quy định về việc nghiệm 
thu sản lượng dịch vụ viễn thông công ích và thanh toán, quyết toán kinh phí hỗ 
trợ cung ứng dịch vụ viễn thông công ích giai đoạn 2008 - 2010; 

• Thông tư số 38/2009/TT-BTTTT ngày 14/12/2009 của Bộ Thông tin và Truyền 
thông về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 23/2009/TT-BTTTT ngày 20/07/2009 
của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành định mức hỗ trợ duy trì và phát triển 
cung ứng dịch vụ viễn thông công ích; 

• Thông tư số 37/2009/TT-BTTTT ngày 14/12/2009 của Bộ Thông tin và Truyền 
thông về việc quy định về hồ sơ và thủ tục liên quan đến cấp phép, đăng ký, công 
nhận các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số. 

 
Tư pháp 
• Quyết định số 3773/QĐ-BTP ngày 14/12/2009 của Bộ Tư pháp về việc ban hành 

kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 1762/CT-TTg ngày 04/11/2009 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ 
luật Hình sự và Nghị quyết số 33/2009/QH12 của Quốc hội về việc thi hành 
Luật; 

• Quyết định số 138/2009/QĐ-TTg ngày 09/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ về 
tổ chức, tên gọi, nhiệm vụ và quy chế hoạt động của bộ phận giúp việc Ban Chỉ 
đạo tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về phòng, chống tham nhũng; 

• Thông tư số 01/2009/TT-TTCP ngày 15/12/2009 của Thanh tra Chính phủ về 
việc quy định quy trình giải quyết tố cáo. 

 
Nông nghiệp 
• Quyết định số 2222/QĐ-TTg ngày 31/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

bổ sung vốn mua thuốc bảo vệ thực vật dự trữ quốc gia năm 2009; 
• Quyết định số 2033/QĐ-TTg ngày 04/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

phê duyệt đề án phát triển sản xuất và tiêu thụ cá tra vùng đồng bằng sông Cửu 
Long đến năm 2020; 

• Thông tư số 85/2009/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2009 của Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển Nông thôn về việc ban hành "Danh mục bổ sung phân bón được phép 
sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam"; 

• Thông tư số 84/2009/TT-BNNPTNT ngày 29/12/2009 của Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển Nông thôn về việc ban hành danh mục bổ sung giống cây trồng được 
phép sản xuất kinh doanh ở Việt Nam; 

• Thông tư số 83/2009/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2009 của Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển Nông thôn về việc hướng dẫn về hoạt động chứng nhận hợp quy, công 
bố hợp quy thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; 
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• Thông tư số 81/2009/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2009 của Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển Nông thôn về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực 
Thức ăn chăn nuôi; 

• Thông tư số 80/2009/TT-BNNPTNT ngày 24/12/2009 của Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển Nông thôn về việc ban hành danh mục bổ sung thuốc thú y, vắc xin, 
chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y được phép lưu hành tại 
Việt Nam đợt II năm 2009; 

• Thông tư số 73/2009/TT-BCA ngày 24/12/2009 của Bộ Công an về việc quy 
định Danh mục bí mật nhà nước độ Mật của ngành Nông nghiệp và Phát triển 
Nông thôn 

• Thông tư số 78/2009/TT-BNNPTNT ngày 10/12/2009 của Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển Nông thôn về việc quy định về kiểm tra, lấy mẫu kiểm nghiệm lô hàng 
thủy sản; 

• Thông tư số 77/2009/TT-BNNPTNT ngày 10/12/2009 của Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển Nông thôn về việc quy định về kiểm tra Nhà nước chất lượng thuốc 
bảo vệ thực vật nhập khẩu; 

• Thông tư số 75/2009/TT-BNNPTNT ngày 02/12/2009 của Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển Nông thôn về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện 
an toàn vệ sinh thực phẩm trong sản xuất nông sản. 

 
Văn bản khác 
• Nghị định số 113/2009/NĐ-CP ngày 15/12/2009 của Chính phủ về việc giám sát 

và đánh giá đầu tư; 
• Quyết định số 2147/QĐ-TTg ngày 16/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

điều chỉnh dự toán thu, chi năm 2009 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam; 
• Quyết định số 2065/QĐ-TTg ngày 09/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

phê duyệt kế hoạch sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước trực 
thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đến hết năm 2010. 
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